MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ 10 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN (TỈ LỆ 5:5)
	STT


	Nội dung kiến thức/kỹ năng 

(Đơn vị kiến thưc/kỹ năng)
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN

	1
	Bài 7. Chuyển động biến đổi đều
	
	1
	1
	0.25
	
	
	
	

	2
	Bài 8. Chuyển động rơi tự do
	
	0.5
	1
	0.25
	
	
	
	

	3
	Bài 9. Chuyển động ném ngang
	
	1
	
	0.25
	1
	
	
	

	4
	Bài 10. Ba định luật Newtơn
	
	1
	
	0.25
	1
	
	
	

	5
	Bài 11. Các lực trong thực tiễn
	
	0.5
	
	
	
	
	1
	

	Tổng
	0
	4
	2
	1
	2
	0
	1
	0

	
	4
	3
	2
	1


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: VẬT LÍ 10 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN (TỈ LỆ 5:5)

	STT
	Nội dung kiến thức/kỹ năng (Đơn vị kiến thưc/kỹ năng
	Yêu cầu cần đạt của các mức độ nhận thực
	 Số điểm (Tỷ lệ)/ Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Chuyển động biến đổi đều
	* Nhận biết:

- Viết được phương trình chuyển động thẳng biến đổi 
- Viết được công thức tính quãng đường đi được.

* Thông hiểu:

- Xác định được vận tốc và gia tốc của chuyển động

- Nêu được ví dụ về chuyển động biến đổi

- Xác định được phương trình tọa độ của một chuyển động thẳng biến đổi
	1 điểm

(Câu 1, 2, 3, 4
-TN)


	1.25 điểm

Câu 5-TN; Bài 1 -TL)


	
	

	2
	Rơi tự do
	*  Nhận biết:

- Nêu được sự rơi tự do là gì.

- Viết được các công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do.

- Nêu được đặc điểm về gia tốc rơi tự do được chuyển động rơi tự do. 

* Thông hiểu:

Xác định được quãng đường rơi, thời gian rơi, độ cao của vật.
	0,5 điểm

(Câu 6,7
-TN)


	1.25 điểm

Câu 8 - TN; Bài 2 -TL)


	
	

	3
	Chuyển động ném
	* Nhận biết:

- Nêu được tính chất chuyển động ném ngang. 

- Nêu được các ví dụ thực tế về chuyển động ném

* Thông hiểu: 

- Hiểu được tính chất chuyển động ném ngang, liên hệ được thực tế
*Vận dụng thấp:

Xác định được phương trình độ tọa, phương trình quỹ đạo, tầm bay xa, tốc độ vật đang rơi của chuyển động ném ngang.
	1 điểm

(Câu 9,10,11,12-TN)


	0.25 điểm
(Câu 13)
	1 điểm

(Bài 3 - TL)


	

	4
	Ba định luật Newtơn
	* Nhận biết:

- Nhận biết được định luật I Niu-tơn

- Viết được hệ thức của định luật II Niu-tơn.

- Nêu được gia tốc rơi tự do là do tác dụng của trọng lực 

- Nhận biết được định luật III Niu-tơn và viết được hệ thức của định luật này.

* Thông hiểu:

- Hiểu được mối quan hệ giữa lực, khối lượng và gia tốc được thể hiện trong định luật II Niu-tơn

- Xác định được trạng thái cân bằng của vật theo định luật I Niu-tơn.

* Vận dụng thấp:

- Vận dụng để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật.

- Biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể.

- Vận dụng được các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động

- Kêt hợp vận dụng với chuyển động biến đổi đều xác định lực, vận tốc , quãng đường vật chuyển động.
	1 điểm

(Câu 14, 15, 16, 17-TN)


	0.25 điểm

(Câu 18)
	1 điểm

(Bài 4 - TL)


	

	5
	Các lực trong thực tiễn
	* Nhận biết : 

-Trọng lực: có điểm đặt tại trọng tâm của vật, hướng vào tâm Trái Đất, có độ lớn gọi là trọng lượng của vật: P = m.g

- Lực ma sát: có điểm đặt trên vật và ngay vị trí tiếp xúc của hai bề mặt, phương tiếp tuyến và ngược chiều chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc: Fms = 
[image: image1.wmf]m

.N

* Vận dụng cao : 

- Tính được lực ma sát, hệ số ma sát

- Kết hợp với bài toán định luật II Newtơn
	0,5 điểm

(Câu 19, 20

-TN)


	
	
	1 điểm

(Bài 5 -TL)




ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ 10
PHẦN MỘT – TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Câu 1: Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng ? 

A. a > 0; v > 0


B. a < 0; v < 0.


C. a > 0; v <0



D. a < 0; v > 0.
Câu 2: Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

A. có độ lớn không đổi.


B. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.


C. cùng hướng với vectơ vận tốc.



D. ngược hướng với vectơ vận tốc.
Câu 3: Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

A. 
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 (a và v0 cùng dấu)



B. 
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(a và v0 trái dấu)

C. 
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 (a và v0 cùng dấu) 


D. 
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 (a và v0 trái dấu)

Câu 4: Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái niệm

A. vectơ vận tốc tức thời.



B. vectơ gia tốc trung bình.

C. vectơ gia tốc tức thời.




D. vectơ vận tốc trung bình. 
Câu 5: Phương trình chuyển động của vật có dạng: x = 10 + 6t + 4t2 (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là: 

A. v = 6 + 8t (m/s).


B. v = 8t − 6 (m/s).


C. v = − 8t + 6 (m/s).


D. v = − 4t − 6 (m/s).

Câu 6: Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc

A. v = [image: image7.png]J2gh



 




B. v = 2[image: image9.png]


 



C. v = mgh

D. v = [image: image11.png]



Câu 7: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?

A. Lúc t = 0 thì vận tốc của vật luôn khác 0.

B. là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

C. Ở cùng một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.

D. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

Câu 8: Một hòn đá rơi xuống một cái giếng cạn từ độ cao 80m so với mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản và lấy gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Tính độ sâu của giếng là.
A. 4 s.


B. 8 m.


C. 16 m.


D. 40 m.

Câu 9: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một 

A. nhánh parabol.



B. đường thẳng.



C. đường xoáy ốc.



D. đường tròn.

Câu 10: Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ ban đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì

A. vật A và vật B rơi cùng vị trí. 

B. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.

C. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.

D. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.

Câu 11: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

B. phương ngang, ngược chiều chuyển động

C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

D. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

Câu 12: Một vật có khối lượng m, được ném ngang với tốc độ ban đầu v ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào 

A. v và h.




B. m và h.



C. m và v.



D. m, v và h. 

Câu 13: Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ ban đầu v0 = 72km/h và rơi chạm đất sau 10s. Lấy g = 10m/s2. Chọn gốc tọa độ là tại vị trí ném, trục Ox nằm ngang cùng chiều ném, trục Oy thẳng đứng hướng xuống, mốc thời gian là lúc ném. Tầm xa của vật là


A. 200m.



B. 400m.




C. 500 m.




D. 300m.

Câu 14: Quán tính của một vật phụ thuộc vào

A. khối lượng vật.





B. lực tác dụng lên vật.




C. thể tích của vật.





D. mật độ khối lượng vật.
Câu 15: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật

A. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi.

B. cùng chiều với chuyển động và có độ lớn không đổi. 

C. ngược chiều với chuyển động và có độ lớn nhỏ dần.

D. cùng chiều với chuyển động.

Câu 16: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật đó

A. sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

B. luôn đứng yên. 

C. đang rơi tự do.

D. có thể chuyển động chậm dần đều. 

Câu 17: Trường hợp nào sau đây vật chuyển động theo quán tính ?

A. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.

B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.

C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.

D. Vật chuyển động tròn đều.

Câu 18: Một vật chịu tác dụng của lực kéo Fk có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Lực F tác dụng có độ lớn bằng 

A. 10 N.  




B. 5 N.  




C. 2,5 N.



D. 20 N.
Câu 19: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực?

A. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 

B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

C. Trọng lực được xác định bởi biểu thức 
[image: image12.wmf]Pmg.
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D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

Câu 20: Chọn phát biểu đúng.

A. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào bản chất của các mặt tiếp xúc.
B. Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên quyển sách cân bằng nhau.

C. Khi một vật chịu tác dụng của ngoại lực mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hon ngoại lực. 
D. Lực ma sát nghỉ phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc.

PHẦN HAI – TỰ LUẬN (5 điểm): 

Bài 1: (1 điểm) Một ô tô đang chạy với tốc độ 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Kể từ lúc hãm phanh ô tô đi được một đoạn đường 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s. Hãy tính gia tốc của ô tô ?

Bài 2: (1 điểm) Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80 m xuống  mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.  Tính quãng đường vật rơi và độ cao của vật so với mặt đất khi vật rơi được 1s kể từ lúc thả vật ?
Bài 3: (1 điểm) Cho một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu là 10 m/s ở độ cao h = 80m so với mặt đất. Chọn gốc tọa độ là tại vị trí ném, trục Ox nằm ngang cùng chiều ném, trục Oy thẳng đứng hướng xuống, mốc thời gian là lúc ném. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính tốc độ vật ngay trước lúc chạm đất ?
Bài 4: (1 điểm) Một ô tô có khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang. Biết lực cản giữa bánh xe và mặt đường là 1000N và lực kéo của động cơ là 2000N. Tính gia tốc của ô tô ?
Bài 5: (1 điểm) Tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết xe ô tô trượt kéo dài 0,05km. Qua các đo đạc trên mặt đường, cảnh sát kết luận ô tô trong quá trình giảm tốc đã hãm phanh lớn lực hãm có độ lớn 11000N. Biết gia tốc trọng trường g = 10m/s2, hệ số ma sát trượt của ô tô với mặt đường µt = 0,1 và ô tô có khối lượng là 2 tấn. Hãy cho biết tốc độ lúc bắt đầu hãm phanh của ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không ? Biết trên đoạn đường xảy ra tai nạn có tốc độ giới hạn được quy định là 80km/h. 

------HẾT-----
ĐÁP ÁN TỰ LUẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ 10

Bài 1: Một ô tô đang chạy với tốc độ 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Kể từ lúc hãm phanh ô tô đi được một đoạn đường 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s. Hãy tính gia tốc của ô tô ?
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Bài 2: Một vật được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80 m xuống  mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.  Tính quãng đường vật rơi và độ cao của vật so với mặt đất khi vật rơi được 1s kể từ lúc thả vật ?
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Bài 3: Cho một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu là 10 m/s ở độ cao h = 80m so với mặt đất. Chọn gốc tọa độ là tại vị trí ném, trục Ox nằm ngang cùng chiều ném, trục Oy thẳng đứng hướng xuống, mốc thời gian là lúc ném. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính tốc độ vật ngay trước lúc chạm đất ?
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Bài 4: Một ô tô có khối lượng 1 tấn bắt đầu chuyển động trên đường nằm ngang. Biết lực cản giữa bánh xe và mặt đường là 1000N và lực kéo của động cơ là 2000N. Tính gia tốc của ô tô ?
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô.

Áp dụng định luật II Newton: FK – Fh = ma 



        (0,25 điểm)
· 2000 – 1000 = 1000. a
                  (0,25 điểm)
· a = 1m/s2




              (0,5 điểm)
Bài 5 : Tại hiện trường một vụ tai nạn trên đường quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết xe ô tô trượt kéo dài 0,05km. Qua các đo đạc trên mặt đường, cảnh sát kết luận ô tô trong quá trình giảm tốc đã hãm phanh lớn lực hãm có độ lớn 11000N. Biết gia tốc trọng trường g = 10m/s2, hệ số ma sát trượt của ô tô với mặt đường µt = 0,1 và ô tô có khối lượng là 2 tấn. Hãy cho biết tốc độ lúc bắt đầu hãm phanh của ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không ? Biết trên đoạn đường xảy ra tai nạn có tốc độ giới hạn được quy định là 80km/h.
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô.

Áp dụng định luật II Newton: -Fh – Fms = ma 


· - 11000 – 0,1.10.2000 = 2000. a


· a = -6,5m/s2




Tốc độ lúc đầu:[image: image22.png]2 =
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( v0 = 25,5 m/s > vqđ  

( tốc độ lúc bắt đầu hãm phanh vượt quá tốc độ cho phép
                    (1 điểm)
Lưu ý : Học sinh thiếu hoặc sai đơn vị trừ 0,25 điểm – Toàn bộ phần bài toán trừ tối đa 0,5 điểm
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